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Mở đầu

Quá trình sản xuất và tái chế nhựa đã trực tiếp sinh ra 
các dạng vi nhựa, tác động xấu đến toàn bộ sinh quyển. 
Các dạng vi nhựa này dần dần tích lũy trong môi trường 
để trở thành một chất gây ô nhiễm mới và phổ biến hiện 
nay [1]. Tuy vậy, việc lạm dụng bao bì nhựa vẫn chưa 
thực sự nhận được sự quan tâm so với những nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường khác (hình 1). Các nghiên cứu về ô 
nhiễm vi nhựa thường chỉ tập trung chủ yếu vào hệ sinh 
thái nước như đại dương [2], sông ngòi [3], nước ngầm [4] 
và các môi trường nước ngọt khác. Gần đây, trọng tâm 
của hướng nghiên cứu này đã được mở rộng và hướng 
đến ảnh hưởng của vi nhựa đối với môi trường cạn, đặc 
biệt là đối tượng cây trồng. Mặc dù vậy, việc tiếp cận cơ 
chế tác động của vi nhựa đến hệ sinh thái trên cạn vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn do thiếu phương pháp xác định 
và quan sát vi nhựa trong đất. 

Hiện nay, vi nhựa đã được tìm thấy ở gần như tất cả 
các hệ sinh thái trên cạn, từ đất nông nghiệp đến khu 
công nghiệp, vùng thành thị hay thậm chí tại những khu 
vực hẻo lánh. Bằng nhiều con đường khác nhau, vi nhựa 
tích lũy trên bề mặt được lắng xuống các tầng đất và kết 
hợp vào hạt đất [5], ảnh hưởng đến tính chất hóa lý [6, 7] 
và quần xã sinh vật đất [5]. 

Hiện nay, đất nông nghiệp đã thực sự trở thành một 
bể chứa vi nhựa lớn, đặc biệt là vi nhựa có bản chất PE. 
Nhựa PE được sử dụng rất phổ biến làm màng phủ trong 
canh tác nông nghiệp do mang lại nhiều lợi ích kinh tế 
(hạn chế sự bốc hơi nước trong đất, chống rửa trôi phân 
bón và cách ly sâu bệnh). Tuy nhiên, nhựa thường bị bỏ lại 
sau thu hoạch đã gây tích tụ dư lượng nhựa trong đất, dẫn 
tới lượng lớn các hạt nhựa PE với nhiều kích thước khác 
nhau tích lũy trong đất nông nghiệp [8]. Bên cạnh đó, một 
số dạng vi nhựa khác như vi sợi [6], vật liệu phân hủy 
sinh học [8], màng nhựa [7] và một số dạng nhựa nano [9] 
cũng đã bắt đầu được tìm hiểu trên các vùng đất canh tác. 
Điều này làm dấy lên một câu hỏi về tác động của các loại 
vi nhựa với kích thước và hình dạng khác nhau này đến 
sinh trưởng của cây trồng, và liệu rằng có gây ra những 
mối lo ngại về an ninh lương thực hay không? 

ảnh hưởng của vi nhựa đến sinh trưởng và phát triển của thực 
vật

Trước hết, một điều cần khẳng định là chưa có một 
cơ chế tác động rõ ràng nào của vi nhựa đến cây trồng 
được chứng minh. Hiện có 5 giả thuyết được đưa ra, mô 
tả tương đối chính xác và toàn diện về cách thức tác động 
của vi nhựa đến sinh trưởng của thực vật, gồm: i) Biến đổi 
cấu tượng đất; ii) Bất động hóa chất dinh dưỡng; iii) Vận 

ảnh hưởng của vi nhựa đến quá trình sinh trưởng 
và phát triển của thực vật

Chu Đức Hà1, Lê Thị Ngọc Quỳnh2, Đinh Văn Hà3
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khoa học và đời sống

Hình 1. Nhận thức của xã hội về các mối lo môi trường hiện nay. 
nguồn: ipsos khảo sát hơn 20.000 người trong độ tuổi 16-64 thuộc 28 
quốc gia từ 23/3/2019 đến 18/4/2019.
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chuyển hoặc hấp phụ các chất gây ô nhiễm; iv) Trực tiếp 
gây độc cho cây; v) Ảnh hưởng đến quần xã sinh vật và vi 
sinh vật cộng sinh ở rễ (hình 2). 

Hình 2. Một số giả thuyết về cơ chế tác động của vi nhựa đến sinh 
trưởng của thực vật.

Biến đổi cấu tượng đất: cấu tượng đất được hiểu là 
dạng thể của đất có được do hoạt động phân giải chất 
hữu cơ của các vi sinh vật trong khoảng thời gian rất dài. 
Dạng thể này chứa chất mùn (chủ yếu là axit humic, ulmic 
và fulvic) liên kết với nhau tạo thành các hạt đất có kích 
thước khác nhau, nước, không khí và một số chất dinh 
dưỡng khác. Vì thế, đất có cấu tượng rất tốt cho việc canh 
tác nông nghiệp nói chung. Sự tích lũy của vi sợi theo một 
cách nào đó có thể làm giảm mật độ khối [6], phá vỡ kết 
cấu đất nén, tăng tính thấm khí của đất, kích thích bộ rễ 
phát triển (bảng 1). Tuy vậy, sự tồn tại của vi nhựa vẫn 

được xem là yếu tố vật lý gây ô nhiễm trong đất. Màng 
nhựa tích lũy nhiều có thể tạo ra các kênh di chuyển của 
nước trong đất làm tăng cường quá trình bay hơi nước [7], 
dẫn đến đất không giữ được nước, gây tác động xấu cho 
cây trồng (bảng 1). Vi nhựa làm biến đổi cấu trúc đất, sẽ 
gián tiếp làm thay đổi thành phần quần xã vi sinh vật trong 
đất. Tuy vậy, rất khó để dự đoán được thành phần loài 
chuyển dịch theo hướng nào, cũng như những ảnh hưởng 
về mặt chức năng chúng gây ra [10, 11]. Nếu như những 
thay đổi này tác động đến hệ vi sinh vật ở vùng rễ (nấm rễ 
và sinh vật cố định nitơ) nhiều khả năng sẽ dẫn đến những 
hậu quả xấu cho sinh trưởng ở cây trồng. Ngoài ra, sự thay 
đổi cấu trúc đất do vi nhựa cũng được chứng minh là ảnh 
hưởng đến quá trình hình thành các hạt keo đất, dẫn đến 
thay đổi tính chất của đất [6]. 

Kìm hãm dòng vận chuyển của dinh dưỡng: các hạt 
nhựa có hàm lượng cacbon rất cao và hầu hết lượng 
cacbon này tương đối trơ [1]. Quá trình phân giải vật liệu 
nhựa đã giải phóng ra lượng C:N trơ vào các hạt đất, điều 
này được cho là làm hạn chế sự di động của hệ vi sinh vật, 
thậm chí là một số loài động vật tồn tại trong đất [12]. Do 
hầu hết các vật liệu nhựa có tốc độ phân hủy rất chậm, 
việc kìm hãm sự di chuyển của vi sinh vật sẽ diễn ra trong 
một khoảng thời gian dài, mặc dù chưa ghi nhận thấy 
bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sống của vi sinh 
vật, nhưng vô hình chung có thể gây kìm hãm dòng vận 
chuyển dinh dưỡng trong đất. Một số báo cáo đã cho thấy 
các yếu tố cấu thành năng suất (ví dụ như diện tích lá) bị 
giảm khi có mặt vật liệu nhựa [9]. 

Vận chuyển hoặc hấp phụ chất gây ô nhiễm: sự tích tụ 
của vi nhựa trong đất có thể tạo ra các bề mặt kỵ nước, làm 
thay đổi tính chất đất [1]. Hầu hết các chất gây ô nhiễm 
môi trường đều có tính kỵ nước có thể bám trên bề mặt các 
hạt vi nhựa này và có khả năng liên kết thành dạng bền 
vững trong một thời gian dài. Ngoài ra, một số chất độc với 
cây trồng có sẵn trong vi nhựa (phụ gia trong quá trình sản 
xuất) có thể được tích lũy trong đất [13]. Việc hấp phụ các 
chất này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến rễ cây hoặc các nhóm 
vi sinh vật cộng sinh, từ đó gây tác động xấu đối với sự 
sinh trưởng của thực vật. Trong điều kiện thí nghiệm thủy 
canh, hạt vi nhựa dạng PS và polytetrafluoroethylene làm 
tăng hàm lượng Asen trong các mô lá và rễ lúa giai đoạn 
cây non [14]. Ngược lại, sự hấp phụ của những chất gây ô 
nhiễm ở bề mặt vi nhựa có thể khiến các chất gây ô nhiễm 
khác ít tác động lên sinh vật đất và thực vật, do đó chúng 
lại có tác dụng bảo vệ cây khỏi chất gây ô nhiễm. Vì vậy, 
các nghiên cứu hiện nay chưa đi đến kết luận chính xác 
được việc vi nhựa làm tăng hay giảm ảnh hưởng của các 
chất gây ô nhiễm lên thực vật.

Gây độc trực tiếp cho cây trồng: hạt vi nhựa có kích 
thước càng nhỏ sẽ càng gây ra nhiều ảnh hưởng về mặt 
hóa học/độc hại hơn là những tác nhân vật lý thông thường 

Bảng 1. giả thuyết tác động của vi nhựa đến cây trồng và an toàn thực 
phẩm.
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trong đất [1, 15]. Mặc dù các nghiên cứu hiện nay vẫn 
chưa đưa ra được bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của 
dạng nhựa có kích thước nano trong đất, nhưng các nhà 
khoa học tin rằng hạt nhựa kích cỡ nano (<100 nm) hoàn 
toàn có thể xâm nhập vào rễ cây thông qua lớp lông hút. 
Sau khi được hấp thụ, các nano nhựa có thể gây ra những 
ảnh hưởng tiêu cực cho cây như làm thay đổi màng tế bào 
và gây nên bất lợi ôxy hóa. Vì thế, việc vi nhựa hoặc các 
hạt nano nhựa xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người 
là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Ảnh hưởng đến quần xã sinh vật, vi sinh vật cộng sinh 
ở rễ: sinh trưởng và phát triển của cây trồng phụ thuộc 
rất nhiều vào quần xã vi sinh vật trong đất, điển hình như 
các nhóm vi sinh vật cộng sinh ở vùng rễ, vi khuẩn gây 
bệnh và nấm rễ. Nếu các dạng vi nhựa gây ra những thay 
đổi trong cấu trúc đất, điều này có thể ảnh hưởng tới hoạt 
động sống của quần xã các sinh vật trong đất [11] cũng 
như ảnh hưởng tới tỷ lệ khoáng hóa và các nhóm vi sinh 
vật định cư ở rễ (hình 1). Tương tự, các dạng nano nhựa 
cũng được giả thuyết có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
một số nhóm nấm rễ như những vật liệu nano khác. Tuy 
nhiên, tác động của vi nhựa hay nano nhựa đối với quần 
xã vi sinh vật đất, vi sinh vật định cư ở rễ vẫn chưa được 
chứng minh rõ ràng, cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ cơ 
chế tác động.

Khi xem xét trong hệ sinh thái đồng ruộng, năng suất 
cây trồng có thể bị ảnh hưởng lớn bởi vi nhựa với nhiều 
cơ chế tác động và hiệu ứng khác nhau (bảng 1, hình 1). 
Những loài thực vật khác nhau trong cùng một hệ sinh 
thái đồng ruộng có thể bị ảnh hưởng ở các mức độ khác 
nhau (dựa trên hỗn hợp nhiều loại hoặc một loại vi nhựa). 
Vì vậy, vi nhựa có khả năng ảnh hưởng tới tất cả thành 
phần trong quần xã sinh vật trên đồng ruộng, với một vài 
cơ chế chủ đạo dẫn tới những thay đổi trong quần xã. Ví 
dụ, màng nhựa có thể gây ra hạn do thúc đẩy sự bốc hơi 
nước trong đất [7], qua đó thúc đẩy sự sinh trưởng của các 
loài thực vật chịu hạn trong một quần xã. Ngoài ra, vi nhựa 
làm giảm đa dạng loài trong quần xã vi sinh vật đất hoặc 
các nhóm vi sinh vật cộng sinh, làm kìm hãm những tác 
động tích cực do chúng mang lại, dẫn đến ảnh hưởng tới 
hệ sinh thái đồng ruộng.

thay lời kết

Vi nhựa là chất ô nhiễm hiện có mặt ở khắp mọi nơi, từ 
thức ăn, nước uống, không khí, đáy đại dương, băng tuyết 
ở Bắc Cực... và được xem như yếu tố gây biến đổi toàn cầu 
[15]. Những năm gần đây, chủ đề này càng nhận được sự 
quan tâm nghiên cứu khi những báo cáo về thực trạng rác 
thải nhựa ngoài đại dương và trên sông ngòi ngày càng 
tăng [2-4]. Bài viết góp phần định hướng cho các nghiên 
cứu về ảnh hưởng của vi nhựa lên thực vật nói riêng, môi 
trường sinh thái đất nói chung, thông qua việc phân tích 

một số cơ chế mà vi nhựa có thể tác động đến cấu trúc và 
hệ sinh vật đất. Những ảnh hưởng này có thể làm thay đổi 
chức năng của các loài thực vật, do đó có khả năng tạo nên 
những thay đổi trong thành phần quần xã thực vật và ảnh 
hưởng tới chuỗi thức ăn của con người. Các nghiên cứu về 
ảnh hưởng của vi nhựa đến cây trồng rất khó thực hiện, 
kể cả trong phòng thí nghiệm, bởi lẽ vi nhựa vẫn tồn tại 
trong tất cả các dụng cụ, thiết bị và đồ bảo hộ thí nghiệm. 
Điều này đã hạn chế việc tìm hiểu về cơ chế tác động của 
các dạng vi nhựa và hạt nano nhựa đến cây trồng. Mặc dù 
chưa có nghiên cứu nào chứng minh nhưng các nhà khoa 
học tin rằng các dạng vi nhựa và hạt nano nhựa có thể xâm 
nhập vào cây trồng và tích lũy trong nông sản, từ đó dần 
dần đi vào chuỗi thức ăn của chúng ta và sẽ gây ra những 
hệ lụy khôn lường về sau ?
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